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I.
BỐI CẢNH QUỐC TẾ
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I. Bối cảnh quốc tế

1. Dự báo tình hình kinh tế thế giới

- Đại dịch COVID-19 đã và đang gây nhiều thiệt hại về người và tài sản trên thế

giới.

- Dòng vốn FDI trên thế giới giảm mạnh. Giảm từ 1,5 nghìn tỷ USD năm 2019

xuống 1 nghìn tỷ USD vào năm 2020, giảm 35%

- Các kế hoạch đầu tư phục hồi ở hầu hết các quốc gia tập trung vào các lĩnh vực

cơ sở hạ tầng
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I. Bối cảnh quốc tế (tiếp)
2. Dự báo trong 1-2 năm tới

- Tăng trưởng toàn cầu dự kiến sẽ đạt 4,3% năm 2022 và 3,1% năm 
2023. 

- Căng thẳng tài chính là vấn đề lớn đối với các nền kinh tế đang phát 
triển và thị trường mới nổi.

- Đại dịch đã tác động đến dòng vốn đầu tư vào các mục tiêu phát triển 
bền vững (SDGs)

- Xu thế thế giới tiếp tục thực hiện cách chính sách đầu tư vào lĩnh vực 
y tế.



3. Xu thế mới trong cung cấp ODA
a) Sự xuất hiện của các xu hướng mới

Sự thay đổi rõ ràng nhất đối với viện trợ nước ngoài
sau khi đại dịch COVID-19 bắt đầu lan rộng khắp thế
giới là sự chú trọng tăng đột ngột vào lĩnh vực y tế,
đặc biệt là tài trợ cho nghiên cứu vắc xin COVID-19.
Các nhà tài trợ cũng tăng cường tập trung vào bảo trợ
xã hội và đáp ứng một loạt các nhu cầu trước mắt
ngoài hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp điển hình

b) Sự tăng tốc của các xu hướng hiện có

- Ngoài việc gia tăng sự chú ý đến sức khỏe, khủng hoảng
COVID-19 xuất hiện chủ yếu để đẩy nhanh các xu hướng hỗ trợ
phát triển đã có. Đặc biệt, hỗ trợ nhân đạo ngắn hạn, xóa nợ và
hàng hóa công toàn cầu. Xu hướng tỷ lệ viện trợ phát triển
chính thức của các nhà tài trợ OECD cam kết hỗ trợ nhân đạo
tăng .

- Cuộc khủng hoảng COVID-19 làm tăng nhu cầu xóa nợ.

- Sự quan tâm của các nhà tài trợ đối với “hàng hóa công toàn
cầu”. Thay vì chuyển các nguồn lực từ Bắc sang Nam bán cầu
theo cách có lợi cho các nước đang phát triển, các nhà tài trợ
đang chú trọng nhiều hơn vào các biện pháp có tầm quan trọng

đối với toàn thế giới.
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c) Xu hướng mơ hồ

Các phương pháp tiếp cận đa phương và tổng dòng
hỗ trợ phát triển.



4. Xu hướng xanh hóa các dòng ODA

Cơ hội thu hút

vốn đầu tư xanh

tại Việt Nam

Ngân hàng công

là chủ lực phát triển

tài chính xanh
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Bộ Kế hoạch và Đầu tư

là cơ quan đầu mối trong việc vận

động, điều phối, quản lý nhà nước

về vốn ODA, vốn vay ưu đãi và

viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

http://baodautu.vn/
http://baodautu.vn/


5. CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ TĂNG TRƯỞNG XANH 

GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, TẦM NHÌN 2050

QUAN ĐIỂM

Tăng trưởng xanh góp 

phần thúc đẩy cơ cấu 

lại nền kinh tế 

MỤC TIÊU

Giảm cường độ phát thải

khí nhà kính trên GDP

Xanh hóa các ngành kinh

tế

Xanh hóa lối sống và thúc

đẩy tiêu dùng bền vững

Xanh hóa quá trình

chuyển đổi trên nguyên

tắc bình đẳng, bao trùm,

nâng cao năng lực chống

chịu

ĐỊNH HƯỚNG 

CHIẾN LƯỢC

Định hướng chung:

tập trung nỗ lực cơ

cấu lại nền kinh tế

Định hướng phát

triển các ngành, lĩnh

vực
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6. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2030 

CỦA VIỆT NAM
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- Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi

- Xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát 

triển nông nghiệp bền vững

- Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa 

tuổi

- Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ 

hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người

- Đạt được bình đẳng giới; 

- Tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái

- Đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho 

tất cả mọi người



6. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 

2030 CỦA VIỆT NAM (Tiếp)
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- Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc 

làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người

- Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu cao, thúc đẩy công nghiệp 

hóa bao trùm và bền vững, tăng cường đổi mới

- Giảm bất bình đẳng trong xã hội

- Phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu; đảm bảo môi 

trường sống và làm việc an toàn; phân bổ hợp lý dân cư và lao động theo vùng



II.
TẦM QUAN TRỌNG VÀ KHẢ NĂNG HUY 
ĐỘNG VỐN ODA VÀ VAY ƯU ĐÃI 
TRONG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
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1.  SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HUY ĐỘNG VỐN ODA VÀ VAY ƯU ĐÃI CỦA 
CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI TRONG GIAI ĐOẠN TỚI

» Theo chính sách của Chính phủ, giai đoạn 2021 - 2025 Việt Nam sẽ đặt
trọng tâm vào việc phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.

» Nhu cầu cải thiện đô thị do tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, dẫn đến sự gia
tăng và quá tải hệ thống giao thông đô thị, môi trường, dịch vụ công cộng
như y tế, giáo dục.

» Vấn đề bất bình đẳng theo vùng miền chưa được kiểm soát.

» Nhu cầu tái đào tạo phần lớn lực lượng lao động nhằm thích ứng với tốc độ
phát triển của khoa học công nghệ, tái cơ cấu kinh tế, đặc biệt CMCN 4.0.

» Biến đổi khí hậu, nước biển dâng.
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Triển vọng tăng trưởng kinh tế và vay ưu

đãi giai đoạn 2015-2025
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Các chỉ tiêu
Thực hiện

2016 - 2020

Đáp ứng mục 

tiêu Kế hoạch

2021 - 2025

Tăng trưởng GDP 5,99 6,5 - 7

Vốn đầu tư phát triển/GDP (%) 33,47 32 - 34

Tổng số (%) 100 100

Từ khu vực tư nhân 43,1 44,5

Từ khu vực FDI 22,9 23,5

Từ khu vực nhà nước, trong đó: 34,0 32.5

+  Từ doanh nghiệp nhà nước 5,3 5,0

+ Vốn ngân sách nhà nước và vốn vay 28,8 27,5

Vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ

nước ngoài (nghìn tỷ đồng)
306,9 452,9 - 527,1



Tổng dự kiến: 25,82 tỷ USD (khoảng 5,13 tỷ USD/năm), trong đó được 
phân theo cơ cấu vốn gồm: 

- Vốn vay ODA khoảng 7,97 tỷ USD (30,9%)

- Vốn vay ưu đãi khoảng 16,73 tỷ USD (64,8%)

- ODA viện trợ không hoàn lại chiếm khoảng 1,12 tỷ USD (4,3%). 
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2.  KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN ODA VÀ VAY ƯU ĐÃI CỦA 
CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI TRONG GIAI ĐOẠN TỚI



Tổng hợp nhu cầu của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương và khả năng 
cung cấp vốn ODA và vay ưu đãi giai đoạn 2021 - 2025
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Tỷ USD Quy đổi - Nghìn tỷ đồng

1. Dự kiến khả năng cung cấp vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Tổng 25,82 621,20

Viện trợ không hoàn lại 1,12 26,93

Vốn vay ODA 7,97 191,33

Vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 16,73 402,94

2. Nhu cầu từ các bộ, cơ quan trung ương ngành, địa

phương (nghìn tỷ đồng)
Tổng Bộ, CQTƯ Địa phương

Tổng vốn nước ngoài 454,23 193,46 260,77

Vốn chuyển tiếp 253,43 73,04 180,39

Vốn đề xuất mới 200,8 120,43 80,37

Phân theo cấp phát và vay lại

Cấp phát từ ngân sách trung ương 300 180 120

Vay lại 154,23 13,46 140,77

3. Nhu cầu vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đáp ứng mục tiêu tăng trưởng giai đoạn

2021 - 2025 (nghìn tỷ đồng)

Mục tiêu tăng trưởng 2021 - 2025 (%/năm) 6,5 - 7

Nhu cầu vốn ODA và vốn vay ưu đãi 452,9 - 527,1

- Vốn nước ngoài từ ngân sách trung ương 300,1 - 307,1

+ Vốn chuyển tiếp 150,0

+ Vốn mới 150,1 - 157,1

- Vốn vay lại 152,9 - 220,0



III.
ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT, QUẢN LÝ VÀ 
SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ VAY ƯU ĐÃI 
GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
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1. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

Tuân thủ các quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo chung đã được quy định tại các văn bản
chỉ đạo, định hướng của Đảng và Chính phủ

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ

- Quyết định số 2109/QĐ-TTg ngày 15/12/2021
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1. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN (tiếp)

Việc đàm phán, ký kết các hiệp định, thỏa thuận vay phải phù hợp với
điều kiện, tiêu chí về hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng trả nợ.

Chỉ sử dụng cho chi đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường
xuyên. Tập trung cho một số lĩnh vực chủ chốt.
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1. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN (tiếp)

» Sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi cho các lĩnh vực, dự án mà vốn đầu tư công trong
nước chưa đáp ứng được, khu vực tư nhân không có động lực để đầu tư hoặc
một số lĩnh vực đặc thù.

» Khuyến khích phương thức tài trợ hỗ trợ ngân sách, chi phí phù hợp, giải ngân
nhanh vào vốn ngân sách nhà nước để bố trí cho các chương trình mục tiêu quốc
gia.

» Ưu tiên sử dụng các khoản vay ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
với chi phí thấp cho cấp phát ngân sách nhà nước.
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1. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN (tiếp)

» Hạn chế sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để tài
trợ cho các dự án không yêu cầu ngoại hối để có được vốn hàng hóa hoặc
công nghệ. Hạn chế thực hiện các nghĩa vụ bằng ngoại tệ để tài trợ cho các
khoản chi tiêu địa phương.

» Giảm tỷ trọng cấp phát, tăng tỷ trọng vay về cho vay lại đối với các chương
trình, dự án của địa phương thực hiện cơ chế ngân sách nhà nước cấp phát
một phần, ngân sách địa phương vay lại một phần theo tỷ lệ do Chính phủ quy
định
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2. ĐỊNH HƯỚNG HUY 
ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN 
ODA VÀ VAY ƯU ĐÃI 
GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
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1. Kế hoạch bố trí vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ 
nước ngoài giai đoạn 2021 – 2025

TT GIAI ĐOẠN 2021 -2025
GIÁ TRỊ 

(Nghìn tỉ)

1 Vay cấp phát từ ngân sách trung ương 305,1

1.1 - Chi cho đầu tư phát triển 300

+ Các dự án chuyển tiếp và các dự án mới 270

+ Vốn dự phòng 30

1.2
- Chi cho hành chính sự nghiệp đối với các hiệp định ký từ năm 2017 

trở về trước 
5,1

2
Cho vay lại (bao gồm cho vay lại từ ngân sách trung ương đối với 

ngân sách địa phương và cho vay lại doanh nghiệp, đơn vị sự 

nghiệp công lập)

222

TỔNG 527,1
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270 nghìn tỷ đồng
sử dụng cho các dự án chuyển tiếp và các dự án mới (bao gồm số vốn phân bổ cho các 
bộ, cơ quan trung ương và địa phương là 179.657, 898 tỷ đồng, số vốn chưa phân bổ 
chi tiết cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương là 90.342,102 tỷ đồng)

30 nghìn tỷ đồng
là vốn dự phòng

Trong số 300 nghìn tỷ đồng vốn ODA và vay ưu đãi của các
nhà tài trợ nước ngoài cấp phát từ ngân sách trung ương:
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2. Định hướng ưu tiên theo ngành, lĩnh vực

a. Định hướng ưu tiên theo ngành, lĩnh vực về cơ bản thực hiện theo Nghị định số

114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ.

b. Căn cứ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch phát

triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. 

c. Quản lý tài nguyên, môi trường.

d. Nông nghiệp và phát triển nông thôn

đ. Khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, CMCN 4.0

e. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

g. Y tế, văn hóa, xã hội

h. Tăng cường liên kết vùng
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3. Định hướng ưu tiên theo vùng, địa bàn lãnh thổ



25Kế hoạch vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài dự
kiến theo vùng, địa bàn lãnh thổ giai đoạn 2021 - 2025

STT Vùng kinh tế

Cấp phát từ ngân sách trung ương
Cho vay lại từ ngân sách trung ương                                

cho ngân sách địa phương

Chuyển tiếp Đề xuất mới Tổng số Tỷ trọng (%) Chuyển tiếp Đề xuất mới Tổng số 
Tỷ trọng 

(%)

TỔNG 91.780,5 46.000,0 137.780,5 100,0 95.366,7 52.433,3 147.800,0 100,0 

1

Khu vực miền núi phía

Bắc
12.483,7 5.306,3 17.790,0 12,9 3.670,7 6.577,3 10.247,9 6,9 

2
Đồng bằng sông Hồng 32.674,6 3.085,4 35.760,0 26,0 26.676,5 1.987,1 28.663,5 19,4 

3

Bắc Trung Bộ và duyên hải

miềnTrung
19.424,2 5.315,8 24.740,0 18,0 7.178,2 15.285,6 22.463,8 15,2 

4
Tây Nguyên 3.809,2 6.390,8 10.200,0 7,4 1.778,9 5,3 1.784,3 1,2 

5
Đông Nam Bộ 9.976,1 4.443,9 14.420,0 10,5 50.832,4 15.317,7 66.150,1 44,8 

6

Đồng bằng sông Cửu

Long
13.412,8 21.457,6 34.870,5 25,3 5.230,0 13.260,3 18.490,4 12,5 



26

4. ĐỊNH HƯỚNG ƯU TIÊN

SỬ DỤNG THEO NHÀ TÀI TRỢ
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• Tranh thủ, tận dụng nguồn vốn vay ODA còn lại của các nhà tài trợ đa phương, tiếp

tục tập trung vào những nhà tài trợ cung cấp nhiều vốn ODA. Đặc biệt chú trọng thu

hút và sử dụng vốn ODA từ Nhóm 6 ngân hàng phát triển.

• Vốn vay ưu đãi IBRD của WB, OCR của ADB cùng với vốn vay Nhật Bản, Hàn Quốc,

Pháp và Đức cần được định hướng cho các chương trình dự án hạ tầng.

• Tận dụng hỗ trợ kỹ thuật và viện trợ không hoàn lại của một số nhà tài trợ khác để

hoàn thiện thể chế, tăng cường năng lực, chia sẻ kiến thức, chuyển giao kỹ thuật và

công nghệ, hỗ trợ phát triển các địa phương trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi

trường, , xã hội quan trọng có quy mô lớn.

• Xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của

các nhà tài trợ nước ngoài trong 5 - 10 năm.

4. Định hướng ưu tiên sử dụng theo nhà tài trợ
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5. Tiêu chí lựa chọn dự án sử dụng 

vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà 

tài trợ nước ngoài



Phù hợp
Hiệu
suât

Hiệu
quả
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Để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước

ngoài, cần xem xét lựa chọn dự án dựa trên 5 tiêu chí của Tổ chức Hợp tác và

Phát triển Kinh tế (OECD) gồm:

Tác
động

Bền
vững
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THANKS!
Xin cảm ơn các đồng chí lắng nghe!
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